
SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HĐ THANH LÝ TÀI SẢN, CCDC                         Độc lập - Tự do - Hạnh phú 
 

       Số: 1877/TB-HĐTL                          Quảng Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2025  

của Khối Văn phòng Sở Nội vụ theo hình thức bán chỉ định  

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;  

Căn cứ Nghị định số 151/2017 NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 

114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-

CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và Nghị định số 

50/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công và Thông tư số 11/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh 

quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-STC ngày 16/6/2025 của Sở Tài chính Thanh lý 

tài sản do Sở Nội vụ quản lý;  

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-SNV ngày 16/6/2025 của Giám đốc Sở Nội vụ 

về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ-SNV ngày 16/6/2025 của Giám đốc Sở Nội vụ 

về việc phê duyệt giá và hình thức bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2025 của 

Khối Văn phòng Sở Nội vụ; 

Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2025 của Sở Nội vụ thông báo 

về việc bán tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý tại Quyết định số 3036/QĐ-SNV ngày 

16/6/2025 theo hình thức bán chỉ định, cụ thể như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
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1. Tài sản bán thanh lý: Là tài sản và công cụ dụng cụ đã hư hỏng không sử dụng 

được. Bán theo lô, không tách lẻ (Có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. Giá bán thanh lý: 2.510.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm mười 

nghìn đồng chẵn). 

3. Hình thức bán thanh lý: Bán thanh lý theo hình thức chỉ định. 

4. Hình thức thanh toán: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

5. Thời gian xem và đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ: Từ ngày 17/6/2025 

đến hết ngày 21/6/2025. 

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Sở Nội vụ, Số 72 Ngô quyền, P.Đồng 

phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ 

(https://snv.quangbinh.gov.vn) 

Trân trọng kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia mua tài 

sản, công cụ dụng cụ thanh lý đến làm thủ tục tại Sở Nội vụ, số điện thoại liên hệ: 

0232.3821146/0232.3828569 trước ngày 22/6/2025 để đăng ký và ký kết hợp đồng 

mua bán, đảm bảo đúng quy định./. 

 

TM. HỘI ĐỒNG THANH LÝ 

CHỦ TỊCH 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Trần Thế Vương 
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PHỤ LỤC: DANH MỤC LÔ TÀI SẢN, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ THANH LÝ NĂM 2025 

CỦA KHỐI VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ  

(Kèm theo Thông báo số 1877/HĐTL-TB ngày 17/6/2025 của Hội đồng thanh lý tài 

sản, công cụ dụng cụ năm 2025) 

          ĐVT: Đồng 

TT Tên tài sản ĐVT 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 
Nguyên giá 

Giá trị  

còn lại  

Dự kiến 

giá bán tối 

thiểu 

Ghi 

chú 
(Nguồn hình 

thành TS, 

CCDC) 

  
TỔNG CỘNG TS + 

CCDC 
      144  818.466.157  26.424.000 2.510.000    

A TỔNG TÀI SẢN     31 525.648.776 26.424.000 1.290.000   

I SỞ NỘI VỤ     15 251.112.580   450.000   

1 

Máy vi tính (Ban TĐKT 

chuyển về SNV năm 

2021)   

Cái 2017 1 10.100.000 0 30.000 ĐP 

2 Máy tính xách tay + Lioa Bộ 2016 1 14.000.000 0 50.000 ĐP 

3 
Máy tính xách tay Dell 

và li oa (gói 1 cửa) 
Bộ 2016 1 12.000.000 0 50.000 ĐP 

4 
Máy tính xách tay Dell 

3567 
Cái 2017 1 13.000.000 0 30.000 ĐP 

5 Máy Ipad cho Giám Đốc Cái 2020 1 15.000.000 0 50.000 ĐP 

6 
Máy tính xách tay 

Toshiba C640 (Chi cục) 
Cái 2020 1 15.600.000 0 30.000 ĐP 

7 
Máy tính xách tay 

Toshiba C840 (Chi cục) 
Cái 2020 1 15.400.000 0 30.000 ĐP 

8 
Máy pho to hiệu RICOH 

AFicio 4002 
Cái 2008 1 57.000.000 0 50.000 ĐP 

9 

Sân khấu hội trường (Bộ 

trang trí Phông hội 

trường) 

Cái 2016 1 20.100.000 0 10.000 ĐP 

10 
Máy điều hòa (phòng 

Thanh tra gói 01 cửa) 
Cái 2016 1 13.500.000 0 20.000 ĐP 

11 
Máy điều hòa Toshiba 

12000 BTU (Chi cục) 
Cái 2020 1 10.900.000 0 20.000 ĐP 

12 
Ti vi DAWOO-Magic 

top/VP 
Cái 2010 1 12.480.000 0 20.000 ĐP 

13 
Vách ngăn phong HCTH 

(Chi cục) 
Cái 2020 1 13.955.000 0 10.000 ĐP 

14 

Switch trung tâm (Ban 

TĐKT chuyển về SNV 

năm 2021)   

Cái 2016 1 17.377.580 0 20.000 ĐP 

15 

Máy vi tính (Ban TĐKT 

chuyển về SNV năm 

2021)   

Cái 2017 1 10.700.000 0 30.000 ĐP 

II 

SỞ LAO ĐỘNG - 

TB&XH CHUYỂN 

SANG 
  

16 274.536.196 26.424.000 840.000 
 

1 
Máy vi tính compaq tinh 

thể lỏng  
Cái 2009 2 20.000.000 0 50.000 TW 

2 Máy tính để bàn FPT  Cái 2011 1 10.000.000 0 30.000 TW 
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3 Tủ đựng tài liệu Cái 2017 1 10.000.000 0 10.000 TW 

4 Máy vi tính xách tay  Cái 2019 1 14.830.000 0 30.000 TW 

5 Máy tính xách tay HP Cái 2022 1 14.800.000 5.920.000 100.000 TW 

6 Máy tính xách tay HP  Cái 2023 1 14.200.000 8.520.000 150.000 TW 

7 Tivi Samsum 65 inch Cái 2022 1 22.660.000 9.064.000 150.000 TW 

8 Máy photocopy Cái 2017 1 69.500.000 0 100.000 TW 

9 Điều hòa Toshiba Cái 2006 2 23.000.000 0 20.000 ĐP 

10 
Điều hoà  DAIKIN 

12BTU 
Cái 2012 1 10.670.000 0 20.000 ĐP 

11 Máy vi tính Cái 2015 1 10.500.000 0 30.000 ĐP 

12 
Máy tỉnh để bàn MH 

Viewsonic 
Cái 2021 1 14.600.000 2.920.000 100.000 ĐP 

13 

Máy tính đề bàn PC Dell 

3050 kèm Win 10 bản 

quyền 

Cái 2018 2 39.776.196 0 50.000 DA 

B 
TỔNG CÔNG CỤ 

DỤNG CỤ   
113 292.817.381 - 1.220.000 

 

I SỞ NỘI VỤ 
  

94 238.907.381 
 

898.000 
 

1 

Máy in (Tuyết chuyển từ 

BTĐKT về, năm SD 

2016) 

Cái 2021 1 2.966.667 
 

20.000 ĐP 

2 

Tủ sắt (Tuyết chuyển từ 

BTĐKT về, năm SD 

2016) 

Cái 2021 1 4.751.112 
 

20.000 ĐP 

3 

Quạt (Tuyết chuyển từ 

BTĐKT về, năm SD 

2017) 

Cái 2021 1 1.100.000 
 

20.000 ĐP 

4 
Máy vi tính (Thương 

phòng TĐKT) 
Cái 2023 1 

  
30.000 ĐP 

5 
Phần mềm Kế toán (Ánh 

phòng TĐKT) 
Cái 2023 1 4.585.920 

 
Huỷ bỏ ĐP 

6 

Bàn làm việc (Ngọc 

chuyển từ BTĐKT về, 

năm SD 2016) 

Cái 2021 1 1.027.500 
 

10.000 ĐP 

7 

Bàn làm việc (Như 

chuyển từ BTĐKT, năm 

SD 2016) 

Cái 2021 1 1.027.500 
 

10.000 ĐP 

8 

Bàn làm việc (Nời 

chuyển từ BTĐKT về, 

năm SD 2016) 

Cái 2021 1 4.751.112 
 

10.000 ĐP 

9 

Bàn làm việc gỗ (Như 

chuyển từ BTĐKT, năm 

SD 2016) 

Cái 2021 1 4.751.112 
 

10.000 ĐP 

10 

Ghế xoay (Ánh chuyển từ 

BTĐKT về, năm SD 

2016) 

Cái 2021 1 848.333 
 

10.000 ĐP 

11 

Ghế xoay Hòa phát 

(Ngọc chuyển từ BTĐKT 

về, năm SD 2016) 

Cái 2021 1 848.333 
 

10.000 ĐP 

12 
Máy in (Như chuyển từ 

BTĐKT về, năm 2017) 
Cái 2021 1 3.200.000 

 
20.000 ĐP 

13 

Máy in Canon 2900 (Ánh 

chuyển từ BTĐKT về, 

năm SD 2017) 

Cái 2021 1 3.200.000 
 

20.000 ĐP 

14 
Máy in Canon 2900 

(Thương chuyển từ BTĐKT 
Cái 2021 1 3.200.000 

 
20.000 ĐP 
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về, năm SD 2017) 

15 

Tủ sắt (Ngọc chuyển từ 

BTĐKT về, năm SD 

2016) 

Cái 2021 1 3.438.333 
 

20.000 ĐP 

16 
Tủ săt (Như chuyển từ 

BTĐKT, năm SD 2016) 
Cái 2021 1 3.850.000 

 
20.000 ĐP 

17 

Tủ sắt (Nời chuyển từ 

BTĐKT về, năm SD 

2016) 

Cái 2021 1 3.438.333 
 

20.000 ĐP 

18 Ghế VP Cái 2019 1 950.000 
 

10.000 ĐP 

19 
Bục phát biểu gỗ tự 

nhiên- Chi cục 
Cái 2020 1 3.750.000 

 
10.000 ĐP 

20 
Điện thoại để bàn - Chi 

cục 
Cái 2020 1 166.459 

 
2.000 ĐP 

21 
Ghế xoay lớn bọc da - 

Chi cục 
Cái 2020 1 2.263.333 

 
10.000 ĐP 

22 
Ghế xoay lớn bọc da - 

Chi cục 
Cái 2020 1 2.263.334 

 
10.000 ĐP 

23 
Máy tính DNA -Chuyên - 

Chi cục 
Cái 2020 1 8.000.000 

 
30.000 ĐP 

24 Quạt cây Ziplai - Chi cục Cái 2020 1 650.000 
 

20.000 ĐP 

25 Tivi Shap 24LE- Chi cục Cái 2020 1 3.750.000 
 

20.000 ĐP 

26 
Tủ tồn 2 ngăn đựng TL - 

Nhung - Chi cục 
Cái 2020 1 1.512.000 

 
20.000 ĐP 

27 

Bàn ghế (chuyển từ 

BTĐKT về, năm SD 

2016 

Cái 2021 1 4.800.000 
 

10.000 ĐP 

28 

Máy in Canon 2900 

(Ngọc chuyển từ BTĐKT 

về, năm SD 2017) 

Cái 2021 1 3.200.000 
 

20.000 ĐP 

29 

Két bạc (chuyển từ 

BTĐKT về, năm SD 

2016) 

Cái 2021 1 1.500.000 
 

50.000 ĐP 

30 

Tủ 12 ngăn (chuyển từ 

BTĐKT về, năm SD 

2016) 

Cái 2021 1 2.500.000 
 

20.000 ĐP 

31 aaaaaaa Cái 2016 1 3.939.000 
 

Huỷ bỏ do 

không xác 

định được 

tên CCDC 

ĐP 

32 Bàn ghế Cái 2016 6 16.500.000 
 

10.000 ĐP 

33 Bàn làm việc Cái 2016 10 33.760.000 
 

10.000 ĐP 

34 Bàn malai Cái 2016 5 5.280.000 
 

10.000 ĐP 

35 Bàn nước Cái 2016 1 2.500.000 
 

10.000 ĐP 

36 Bàn vi tính Cái 2016 5 4.410.000 
 

10.000 ĐP 

37 BLV MDF 1.4*0.7M Cái 2016 3 4.200.000 
 

10.000 ĐP 

38 canon2900 Cái 2016 1 2.850.000 
 

20.000 ĐP 

39 Đồng hồ treo tường Cái 2016 1 275.000 
 

2.000 ĐP 

40 Két bạc Cái 2016 1 2.000.000 
 

50.000 ĐP 

41 Khối CPU Cái 2016 1 4.900.000 
 

2.000 ĐP 

42 Máy điện thoại Cái 2016 11 3.654.000 
 

2.000 ĐP 

43 Máy in HP 1022 Cái 2016 1 4.250.000 
 

20.000 ĐP 

44 Quat cây Mitsubishi Cái 2016 1 1.600.000 
 

20.000 ĐP 

45 Ti vi Cái 2016 1 2.300.000 
 

20.000 ĐP 
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46 Tủ đài loan Cái 2016 4 14.700.000 

 
20.000 ĐP 

47 Tủ đựng điện thoại , báo Cái 2016 1 3.600.000 
 

20.000 ĐP 

48 Tủ lạnh Cái 2016 1 5.400.000 
 

50.000 ĐP 

49 Bục tượng Bác Cái 2017 1 5.150.000 
 

50.000 ĐP 

50 Ghế xoay làm việc PGĐ Cái 2017 1 4.950.000 
 

10.000 ĐP 

51 
Khung ảnh (Phòng Giám 

đốc) 
Cái 2017 1 8.250.000 

 
2.000 ĐP 

52 
Khung ảnh trang trí 

(Phòng TT) 
Cái 2017 1 6.400.000 

 
2.000 ĐP 

53 
Khung tranh  Phòng 

Giám đốc 
Cái 2017 1 2.100.000 

 
2.000 ĐP 

54 Micro  USA G7 Cái 2017 1 4.500.000 
 

2.000 ĐP 

55 Micro VKTV Cái 2017 1 4.300.000 
 

2.000 ĐP 

56 
Quạt điện Mitsubitshi 

(Phó Giám đốc) 
Cái 2018 1 1.850.000 

 
20.000 ĐP 

57 
Máy in Canon BP2900 

(Vinh KT) 
Cái 2023 1 3.000.000 

 
20.000 ĐP 

II 

SỞ LAO ĐỘNG - 

TB&XH CHUYỂN 

SANG 
  

19 53.910.000 - 322.000 
 

1 Máy in Cái 2012 1 2.500.000 
 

20.000 TW 

2 Máy tính Casio nhật Cái 2012 1 2.800.000 
 

2.000 TW 

3 Máy tính Casio Cái 2021 1 750.000 
 

2.000 TW 

4 Ghế xoay lớn Cái 2013 1 1.300.000 
 

20.000 TW 

5 Tủ tài liệu Cái 2010 1 2.400.000 
 

20.000 TW 

6 Tủ sắt Cái 2011 1 2.900.000 
 

20.000 TW 

7  Máy in Canon LBP 3300  Cái 2014 1 4.500.000 
 

20.000 TW 

8 Két bạc Cái 2007 1 7.300.000 
 

100.000 TW 

9 
Bàn gổ HA gia lai 1,4m 1 

học 
Cái 2010 1 4.200.000 

 
10.000 TW 

10 
Tủ gỗ tự nhiên ghép 

thanh 3 khung 
Cái 2010 1 5.500.000 

 
10.000 TW 

11 Tủ tài liệu gỗ Cái 2015 1 9.900.000 
 

10.000 TW 

12 Điện thoại bàn  Cái 2017 1 270.000 
 

2.000 ĐP 

13 Điện thoại bàn  Cái 2017 1 270.000 
 

2.000 ĐP 

14  Điện thoại cố định Cái 2016 1 350.000 
 

2.000 ĐP 

14  Tủ  sắt tài liệu Cái 2005 1 1.950.000 
 

20.000 ĐP 

16 Giá tài liệu nhôm Cái 2003 1 1.300.000 
 

20.000 ĐP 

17 Tủ tài liệu nhôm kính Cái 2003 1 1.750.000 
 

20.000 ĐP 

18 Quạt điện Cái 2019 1 450.000 
 

2.000 ĐP 

19 Máy bơm nước Cái 2019 1 3.520.000 
 

20.000 ĐP 
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